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1 TC251182 Nguyễn Ngọc Uyên Chinh 13/06/2007 Bến Tre Nữ Kinh May KV2 00 5.9 0.25 0 6.15 May thời trang Trung cấp

2 TC251206 Đạo Hoàng Minh Đăng 07/08/2010 Ninh Thuận Nam Chăm May KV1 04 5.0 0.75 2 7.75 May thời trang Trung cấp

3 TC251154 Lê Thị Thùy Diệu 19/8/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2 00 6.2 0.25 0 6.45 May thời trang Trung cấp

4 TC251165 Chamaléa Thị Mem 07/01/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.4 0.75 2 9.15 May thời trang Trung cấp

5 TC251164 Chamaléa Thị Nghenh 23/02/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.7 0.75 2 9.45 May thời trang Trung cấp

6 TC251135 Huỳnh Bích Ngọc 24/06/2004 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2 07 5.9 0.25 1 7.15 May thời trang Trung cấp

7 TC251119 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 30/05/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2-NT 00 5.9 0.50 0 6.40 May thời trang Trung cấp

8 TC251057 Lê Thị Hiền Quy 22/05/2009 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2 00 6.0 0.25 0 6.25 May thời trang Trung cấp

9 TC251188 Nguyễn Lê Thanh Thảo 11/7/2009 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2 00 6.8 0.25 0 7.05 May thời trang Trung cấp

10 TC251162 Chamaléa Thị Thiếc 02/11/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.3 0.75 2 9.05 May thời trang Trung cấp

11 TC251016 Phạm Hiền Diệu Thiện 23/02/2007 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2-NT 00 6.6 0.50 0 7.10 May thời trang Trung cấp

12 TC251161 Pô Pôn Thị Tho 11/12/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.2 0.75 2 8.95 May thời trang Trung cấp

13 TC25109 Phạm Thị Thu Thương 12/07/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV1 00 7.4 0.75 0 8.15 May thời trang Trung cấp

14 TC251148 Tapur Thị Thủy Trang 21/01/2010 Ninh Thuận Nữ Ra-glai May KV1 04 6.6 0.75 2 9.35 May thời trang Trung cấp

15 TC251108 Bùi Mai Lê Uyên 11/12/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh May KV2-NT 00 6.0 0.50 0 6.50 May thời trang Trung cấp

16 TC251160 Chamaléa Thị Thủy Vân 22/8/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.7 0.75 2 9.45 May thời trang Trung cấp

17 TC251159 Pô Pôn Thị Vy 12/3/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 7.0 0.75 2 9.75 May thời trang Trung cấp

18 TC251158 Katơr Thị Xuyên 06/5/2010 Ninh Thuận Nữ Rắc lây May KV1 04 6.2 0.75 2 8.95 May thời trang Trung cấp
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